Biểu 2- TMDA 
THUYẾT MINH DỰ ÁN
Thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên Dự án:
2. Mã số:
3. Cấp quản lý:
- Tỉnh/thành phố:

- Cấp huyện/thị xã:

- Cấp xã

4. Thời gian thực hiện: …… tháng, từ tháng ……/20….. đến tháng ……/20…..

5. Dự kiến kinh phí thực hiện: ……………. triệu đồng

Trong đó, 
- Ngân sách NTM: …………. triệu đồng

 
- Nguồn vốn đối ứng: …………… triệu đồng

 
- Nguồn khác: ……………. triệu đồng

6. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án:
7. Chủ nhiệm Dự án:
8. Cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật (nếu có)
9. Tính cấp thiết và mô tả dự án
● Tính cấp thiết của dự án.

● Mô tả dự án: mô tả địa điểm triển khai, tóm tắt nội dung dự án: loại hình sản xuất, qui mô, các hộ tham gia, các đối tác dự án, hình thức liên kết, thị trường…vv. Các thông tin này có thể từ kết quả phân tích chuỗi giá trị.

● Lý do đề xuất, người dân và các đối tác tham gia vào dự án như thế nào.

10. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ chuyển giao, tư vấn kỹ thuật (nếu có)
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN
11. Mục tiêu:
11.1. Mục tiêu chung

11.2. Mục tiêu cụ thể

12. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu):

12.1. Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng mô hình, ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới…)
12.2. Nội dung dự án

13. Giải pháp thực hiện:
13.1. Giải pháp về mặt bằng và XDCB (nếu có).

13.2. Giải pháp về công nghệ.

13.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất.

13.4. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

13.5. Giải pháp về nguồn vốn.

14. Tiến độ thực hiện:

	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm phải đạt
	Thời gian thực hiện (BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	
	
	
	


15. Sản phẩm của dự án:
15.1. Nêu sản phẩm cụ thể của dự án:

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


15.2. Phương án phát triển sau khi triển khai dự án

16. Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi:
	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Công chuyên gia, đào tạo và tập huấn
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị máy móc
	Xây dựng cơ bản
	
	Chi khác

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	
	Tổng kinh phí
Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NTM
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn ngân sách khác
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn vốn đối ứng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khác (vốn huy động...)
	
	
	
	
	
	
	


17. Hiệu quả Kinh tế -Xã hội:
17.1. Hiệu quả Kinh tế - Xã hội trực tiếp của dự án:

- Hiệu quả kinh tế: ước lượng bằng số lượng, hoặc bằng tiền;
- Hiệu quả về xã hội:
17.2. Dự kiến hiệu quả Kinh tế - Xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.

	Ngày….tháng….năm 20….
Chủ nhiệm dự án
(Ký tên)
	Ngày….tháng….năm 20….
Cơ quan chủ trì dự án
(Ký tên, đóng dấu)

	
	

	Ngày….tháng….năm 20….
Chủ đầu tư dự án
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày….tháng….năm 20….
Văn phòng NTM huyện2
(Ký tên, đóng dấu)


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
(Triệu đồng)
KHOẢN 1. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	TT
	Nội dung thuê khoán
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	NTM
	Đối ứng
	Khác

	1
	Chuyển giao công nghệ
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 


 

KHOẢN 2. NGUYÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơngiá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NTM
	Đối ứng
	Khác

	1
	Nguyên, vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dụng cụ, phụ tùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Năng lượng, nhiên liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 



 

KHOẢN 3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC CHUYÊN DÙNG

	TT
	Nội dung
	Đơnvị
	Số lượng
	Đơngiá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NTM
	Đối ứng
	Tự có
	Khác

	1
	Mua thiết bị, công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khấu hao thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vận chuyển, lắp đặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 


 

KHOẢN 4. XÂY DỰNG CƠ BẢN

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NTM
	Đối ứng
	Khác

	1
	Chi phí xây dựng ….. m2 nhà xưởng, phòng nhân giốn, nhà kính, nhà lưới, vườn ươm
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí sửa chữa ….. m2 nhà xưởng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 


 

KHOẢN 5. CÔNG LAO ĐỘNG

	TT
	Nội dung
	Số lượng(người)
	Số công(công)
	Đơn giá (triệu đồng)
	Tổng kinh phí (triệu đồng)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NTM
	Đối ứng
	Khác

	1
	Kỹ sư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kỹ sư chỉ đạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	……………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kỹ thuật viên của cơ sở thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kỹ thuật viên chỉ đạo và thực hiện công đoạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	……………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lao động đơngiản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lao động đơn giản thực hiện công đoạn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	……………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 


 

KHOẢN 6. CHI KHÁC

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Công tác phí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quản lí cơ sở
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí kiểm tra
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí nghiệm thu trung gian
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí nghiệm thu nội bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Thông tin, tuyên truyền
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiếp thi, quảng cáo
	 
	 
	 
	 

	 
	Hội thảo khoa học, đầu bờ
	 
	 
	 
	 

	 
	Hội nghị
	 
	 
	 
	 

	 
	Ấn loạt tài liệu, văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 

	 
	……………….
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng hồ sơ dự án
	 
	 
	 
	 

	6
	Viết báo cáo tổng kết dự án
	 
	 
	 
	 

	7
	Phụ cấp Chủ nhiệm dự án
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	 


 

Phụ lục 5. Các tiêu chí cụ thể sử dụng cho sàng lọc lựa chọn hoạt động
	#
	Tiêu chí
	1
	2
	3
	4
	5
	Năng lực tác nhân liên kết*
	Ghi chú

	I
	Thực trạng và điều kiện về sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Thực trạng sản xuất ở địa phương và/hoặc tiềm năng phát triển cây trồng, vật nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Sự phù hợp về đất đai, tư liệu sản xuất thực hiện hoạt động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Sự phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Khả năng đóng góp tài chính của các tổ chức, cá nhân tham gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Khả năng cung cấp định vụ vật tư đầu vào chất lượng đảm bảo và có thể tiếp cận được dễ dàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Khả năng về tổ chức sản xuất và tiềm năng của sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Khả năng nâng cấp về các tổ chức sản xuất hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Năng lực của người dân, HTX về sản xuất, chế biến sản phẩm (nếu cần chế biến sản phẩm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Khả năng nâng cấp qui trình sản xuất, chế biên sản phẩm để nâng cao năng suất và hình thành chất lượng sản phẩm mới.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Năng lực quản lý, vận hành qui trình sản xuất, chế biến sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Mức độ ít rủi ro của sản xuất đặc biệt về thiên tai, biến đổi khí hậu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tiềm năng về thị trường, khả năng về hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Hiệu quả kinh tế của hoạt động/khả năng mang lại thu nhập cho các hộ tham gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Khả năng góp phần nâng cao/đa dạng hóa sinh kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Khả năng tận dụng được thời gian nhàn rỗi, nông nhàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Sản phẩm làm ra/hoặc sau khi chế biến đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Sản phẩm có thể bán được dễ dàng với qui mô sản xuất đang đề xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Sản phẩm ít gặp rủi ro về thị trường (rủi ro cao thì điểm thấp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Khả năng và năng lực của tác nhân thị trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Mức độ sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp, HTX vào chuỗi giá trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Năng lực về tài chính, cơ sở vật chất của doanh nghiệp, HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Khả năng về tiếp cận và phát triển thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp, HTX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Qui trình sản xuất hoặc chế biến sản phẩm áp dụng các thực hành tốt như IPM, Vietgap....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Sản phẩm/hoặc các sản phẩm phụ kèm theo không có tác dụng tiêu cực đến môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Có hệ thống giảm thiểu tác động môi trường (ví dụ xây dựng hệ thống cống thải phù hợp, có khả năng/hệ thống tái sử dụng sản phẩm).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Qui trình sản xuất, sản phẩm không gây tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất khác.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Mức độ phù hợp với các nguyên tắc và quy định khác của Chương trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Tác nhân thị trường: là doanh nghiệp, HTX chịu trách nhiệm về tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi giá trị.

2 Đối với dự án do UBND xã làm chủ đầu tư





